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Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và việc áp dụng đơn giá này theo quy định pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan. 
2. Người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi. 
3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 3. Đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải tháo dỡ hoặc phá dỡ
Bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai như sau:
Nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất phải tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật có liên quan thì bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của toàn bộ nhà ở, công trình đó với tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.
Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật có liên quan thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.
Điều 4. Đối với nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất tại khoản 2 Điều 102 Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần
1. Đối với nhà, công trình xây dựng bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng;
2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị tháo dỡ hoặc phá dỡ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 này thì được bồi thường thiệt hại theo thực tế.
Điều 5. Quy định một số nội dung đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng khi bị tháo dỡ hoặc phá dỡ
1. Đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền ban hành, xem xét trên tình hình thực tiễn và tham khảo một số nội dung dưới đây để đánh giá, xác định phần còn lại của nhà, công trình không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn (có đầy đủ năng lực) đánh giá làm cơ sở bồi thường tài sản trên đất:
a) Đối với nhà ở diện tích còn lại nhỏ hơn 30m2 hoặc chiều sâu nhà nhỏ hơn 3m và các yếu tố nêu trên khiến cho công trình không thể sử dụng thực tế như bình thường.
b) Trường hợp phá dỡ dọc nhà hoặc ngang nhà, công trình vào toàn bộ kết cấu chịu lực chính của công trình (công trình không còn khả năng chịu lực).
c) Trường hợp nhà, công trình xây dựng sau khi phá dỡ bị thay đổi cơ bản công năng sử dụng, không có khả năng cải tạo hay quy hoạch lại để đảm bảo điều kiện sử dụng bình thường.
2. Đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng bị phá dỡ một phần (dọc nhà hoặc ngang nhà) mà phần còn lại vẫn tồn tại và sử dụng được, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì tính bồi thường theo thiệt hại thực tế.
a) Diện tích công trình phá dỡ được tính như sau:
a.1) Đối với nhà mái ngói, fibrôximăng, mái tôn nếu vào một phần gian thì các đơn vị có liên quan xem xét trường hợp ảnh hưởng kết cấu cả gian nhà thì tính hết diện tích cả gian nhà phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã được quy định hoặc trường hợp cần thiết có thể đánh giá theo thực tế để tính toán, lập dự toán phù hợp quy định. 
a.2) Đối với nhà mái bằng bê tông cốt thép
Nếu chỉ giới giải phóng mặt bằng cắt chéo hết chiều ngang của nhà thì được tính đến dầm hoặc tường chịu lực gần nhất hoặc trường hợp cần thiết có thể đánh giá theo thực tế để tính toán, lập dự toán phù hợp quy định.
[bookmark: _GoBack]Nếu chỉ giới giải phóng mặt bằng cắt chéo không hết chiều ngang của nhà thì đơn vị tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng tùy từng trường hợp để xem xét cụ thể.
b) Bồi thường chi phí sửa chữa hoàn thiện mặt tiền nhà, nhà ở, công trình xây dựng khi bị phá dỡ một phần với chi phí được tính toán theo công thức lấy diện tích bằng chiều sâu 1,8m nhân với chiều rộng công trình trên cơ sở số tầng nhà, đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này. 
3. Trường hợp chỉ giới giải phóng mặt bằng vào một phần hiên hoặc sảnh hoặc phần mái đua của nhà, công trình thì được bồi thường 100% phần hiên, sảnh, mái đua nhưng không áp dụng đơn giá theo diện tích xây dựng hoặc diện tích sàn xây dựng mà tính chi tiết đơn giá theo bóc tách khối lượng bộ phận nhà, công trình.
4. Đối với nhà, công trình bị phá dỡ một phần mà các hạng mục công trình phụ, cầu thang, gác xép (cùng nằm trong ngôi nhà đó) ở ngay sau chỉ giới giải phóng mặt bằng, nằm phía trước công trình bắt buộc phải quy hoạch, bố trí lại thì đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng đánh giá mức độ ảnh hưởng, tùy từng trường hợp cụ thể có thể xem xét bồi thường, hỗ trợ từ 80% đến 100% giá trị xây mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với các hạng mục công trình đó để sắp xếp lại mặt bằng công trình cho phù hợp.

Chương II
 QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Hướng dẫn cụ thể khi áp dụng 
1. Các loại nhà, nhà ở, công trình xây dựng được xác định trong đơn giá là các loại công trình có kết cấu, quy mô và mức độ hoàn thiện mang tính chất thông dụng, được xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đơn giá nhà ở, nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định này bao gồm toàn bộ mức chi phí bình quân trọn gói (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định) để xây mới, hoàn thiện 01 m2 diện tích xây dựng hoặc diện tích sàn xây dựng đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã được ban hành phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Kết cấu nhà đã bao gồm: móng, tường bao và các bức tường ngăn (nếu có), lan can bảo vệ, sàn, mái, hoàn thiện. Các kiểu nhà đều tính một lớp cửa, ô văng cửa, tường chặn mái xây dày 220mm; cao 0,6m (nếu thực tế tường chắn mái cao hơn 0,6m thì phần cao hơn tính theo khối xây trong phần vật kiến trúc).
2. Công trình đã xây xong nhưng không có mái thì căn cứ theo khối lượng thi công thực tế để lập dự toán.
3. Trường hợp có sự thay đổi loại vật liệu hoặc trường hợp nhà mái bằng bê tông cốt thép có tum cầu thang lên mái hoặc các trường hợp cụ thể khác do đơn vị giải phóng mặt bằng xác định thì căn cứ đơn giá vật kiến trúc ban hành kèm theo Quyết định này để tính toán tăng, giảm hoặc lập dự toán căn cứ theo các quy định của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc tổ chức khảo sát đơn giá phù hợp với giá thị trường để làm cơ sở lập phương án.
4. Các kiểu nhà ban hành kèm theo Quyết định này chỉ tính mỗi tầng có một khu vệ sinh, nếu thực tế nhà có nhiều khu vệ sinh thì tính thêm các khu vệ sinh còn lại phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế và giá thị trường. Trong mỗi khu vệ sinh đã bao gồm: đường ống cấp thoát nước, phễu thu; ốp, lát gạch men; bộ phụ kiện vệ sinh cơ bản (chưa bao gồm bể phốt ngầm dưới nền nhà, bể nước hoặc két nước trên mái).
5. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng cho địa bàn vùng II; trường hợp trên địa bàn vùng III thì nhân với hệ số 0,9835; trường hợp trên địa bàn vùng IV thì nhân với hệ số 0,9727. Việc xác định vùng để áp dụng căn cứ theo danh mục địa bàn vùng tại Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
6. Cách xác định chiều cao nhà
a) Đối với nhà mái dốc: Chiều cao của nhà được tính từ mặt nền nhà đến bụng quá giang (nhà có vì kèo) hoặc đến phần bắt đầu thu hồi mái.
b) Đối với nhà mái bằng: Chiều cao được tính cho mỗi tầng là chiều cao từ mặt nền (hoặc sàn) đến mặt sàn tầng trên với nhà 02 tầng hoặc mặt trên sàn mái với nhà 01 tầng.
7. Cách xác định diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng
a) Diện tích xây dựng quy định cho nhà tạm, nhà mái ngói, mái tôn và nhà mái bằng 01 tầng được tính như sau: toàn bộ diện tích mà công trình chiếm chỗ trên đất (theo hình chiếu đứng, hết cả mái hiên), giới hạn chiều rộng nhô ra của mái trước, mái sau so với mặt ngoài cột hiên hoặc tường tối đa là 0,6m.
b) Diện tích sàn xây dựng của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói. Diện tích của ngôi nhà là tổng diện tích sàn của các tầng trong ngôi nhà đó.
8. Cách xác định khi kiểu nhà có sự chênh lệch về chiều cao nhà
a) Đối với nhà tạm (A), nếu chiều cao nhà khác với chiều cao quy định so với nhà cùng kiểu có trong đơn giá thì nhân với hệ số cụ thể như sau:
	Stt
	Chiều cao tầng
	Hệ số điều chỉnh

	1
	h ≤ 1m
	0,8

	2
	1m < h ≤ 2m
	0,9

	3
	2m < h ≤ 2,5m
	0,96

	4
	2,5m < h ≤ 2,7m
	1,00

	5
	h > 2,7m
	1,12


b) Đối với nhà một tầng (B), nếu chiều cao nhà khác với chiều cao quy định so với nhà cùng kiểu có trong đơn giá thì tính như sau:
	Stt
	Chiều cao tầng
	Hệ số điều chỉnh

	1
	h ≤ 2,5m
	0,913

	2
	2,5m < h ≤ 3,0m
	0,928

	3
	3,0m < h ≤ 3,3m
	0,954

	4
	3,3m < h ≤ 3,6m
	0,984

	5
	3,6m < h ≤ 3,9m
	1,00

	6
	h > 3,9m
	1,029


c) Đối với nhà từ 2 tầng trở lên (C) nếu chiều cao một tầng khác với chiều cao quy định so với nhà cùng kiểu có trong đơn giá thì tính như sau:
	Stt
	Chiều cao tầng
	Hệ số điều chỉnh

	1
	hT ≤ 2,5m
	0,935

	2
	2,5m < hT ≤ 3,3m
	0,964

	3
	3,3m < hT ≤ 3,6m
	0,984

	4
	3,6m < hT ≤ 3,9m
	1,00

	5
	hT > 3,9m
	1,036


9. Cách xác định khi kiểu nhà có sự chênh lệch chiều cao móng
Đối với nhà một tầng thông thường (B.I) chiều sâu móng đã tính 1,5m từ cos mặt nền trở xuống, khi gặp kiểu nhà có kích thước móng thực tế khác so với trong đơn giá thì nhân với hệ số điều chỉnh quy định như sau:
	Stt
	Chiều cao móng
	Hệ số điều chỉnh

	1
	0,5m ≤ hm < 1m
	0,937

	2
	1m ≤ hm < 1,5m
	0,976

	3
	1,5m < hm ≤ 2m
	1,02

	4
	2m < hm ≤ 2,5m
	1,035

	5
	2,5m < hm ≤ 3,5m
	1,05-1,1


Trường hợp móng có chiều cao chênh lệch lớn hơn nữa thì phần cao hơn đó được tính theo khối lượng xây dựng cho từng loại vật liệu. 
10. Trong Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này, đối với nhà 1 tầng và nhà từ 2 tầng trở lên; tường được tính xây gạch dày 220mm. Trường hợp nhà có tường xây gạch dày 110mm thì đơn giá nhân với hệ số 0,975. Trường hợp tường dày hơn 220mm thì tính toán theo khối lượng kiểm đếm thực tế với đơn giá công trình xây dựng, vật kiến trúc hoặc lập dự toán để giảm trừ hoặc bổ sung.
11. Đối với nhà mái dốc, có hiên mái bằng bê tông cốt thép thì đơn giá nhân với hệ số 1,05.
12. Một số tỷ lệ, thông số kỹ thuật kết cấu các kiểu nhà, công trình
a) Tỷ lệ gia cố móng cọc tre đối với kiểu nhà 1 tầng đặc thù (B.II) là 4,8%; đối với kiểu nhà khung thép (D) là 4%; đối với các kiểu nhà còn lại là 3%.
b) Tỷ lệ gia cố móng cọc bê tông cốt thép đối với kiểu nhà 1 tầng đặc thù (B.II) là 17% giá trị nhà; đối với các kiểu nhà còn lại là 12%.
c) Tỷ lệ phần móng (bao gồm cả gia cố móng) đối với nhà khung thép (D) là 13,2%.
d) Tỷ lệ giằng móng: Đối với kiểu nhà 1 tầng (mục B tại mục 1 Chương III Đơn giá này) là 4,18% giá trị nhà; đối với các kiểu nhà còn lại là 3%.
đ) Tỷ lệ giằng tường: Đối với các kiểu nhà là 2,2% giá trị nhà.
e) Tỷ lệ nhà vệ sinh: Đối với các kiểu nhà là 3,46% giá trị nhà.
g) Tỷ lệ khung cột BTCT: Đối với kiểu nhà 1 tầng (mục B tại mục 1 Chương III Đơn giá này) là 11,86% giá trị nhà; đối với các kiểu nhà 2 - 3 tầng là 15,12%.
h) Tỷ lệ cửa: Đối với kiểu nhà 1 tầng, cửa gỗ là 8,1% giá trị nhà; đối với nhà từ hai tầng trở lên, cửa gỗ là 10,14%. Đối với kiểu nhà 1 tầng, cửa nhựa lõi thép là 9,89% giá trị nhà; đối với nhà từ hai tầng trở lên, cửa nhựa lõi thép là 12,21%.
i) Độ dày lớp bê tông gạch vỡ là 10cm, láng nền dày 2cm.
Điều 7. Một số quy định khác
Đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc ban hành kèm theo đã bao gồm thuế giá trị gia tăng; trường hợp lập phương án đối với các tổ chức, doanh nghiệp thì Ủy ban nhân dân các xã, phường gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phối hợp cung cấp thông tin về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của tài sản hoặc hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hình thành tài sản của các đối tượng này để áp dụng đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đúng quy định.
[bookmark: chuong_phuluc_1]Đối với các mẫu nhà, nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc không có trong đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này hoặc đơn giá nêu trên chưa phù hợp với quy mô, đặc điểm, tính chất của công trình thì các đơn vị có liên quan căn cứ vào đơn giá các hạng mục tương đương và điều kiện cụ thể để vận dụng cho phù hợp. Trường hợp cần thiết thì dựa trên chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, biện pháp thi công tiến hành đo vẽ hiện trạng, xác định khối lượng thực tế lập dự toán theo quy định pháp luật hiện hành (có thể thuê tư vấn có đầy đủ năng lực để thực hiện) hoặc tổ chức khảo sát giá thị trường để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ.
